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NAM NỮ DSG SK

1 BÀ R A VTỊ 4 2 6

2 B C LIÊUẠ 2 1 3 x x

3 B N TREẾ 2 2 4

4 BÌNH D NGƯƠ 12 1 13

5 BÌNH Đ NHỊ 4 4 X

6 CÀ MAU 2 2

7 CAND 11 2 13

8 C N THẦ Ơ 1 1 x

9 ĐĂK LĂK 4 4

10 Đ NG NAIỒ 10 1 11 x

11 Đ NG THÁPỒ 1 1 x

12 HÀ N IỘ 6 6 12 x

13 HÀ TĨNH 7 2 9

14 H U GIANGẬ 4 2 6 x

15 KIÊN GIANG 9 9

16 KHÁNH HÒA 10 5 15

17 NAM Đ NHỊ 2 5 7

18 NINH THU N Ậ 4 4 x x

19 NGH  ANỆ 5 5 10

20 QU NG TRẢ Ị 2 2

21 QUÂN Đ IỘ 15 6 21

22 S N LAƠ 2 5 7 x

23 TÂY NINH 4 4

24 TI N GIANGỀ 1 1 2 x

25 TP.HCM 0

26 TT HLTT QG HÀ N IỘ 1 1

27 VĨNH LONG 2 8 10 x x

T NG C NGỔ Ộ 116 65 181
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